TUẦN 28:
CHỦ ĐỀ LỚN: NƯỚC VÀ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 
CHỦ ĐỀ NHÁNH: Một số hiện tượng thời tiết -  thiên nhiên vô sinh
Từ ngày 30/03/2026 đến ngày 03/04/ 2026
	Thời gian
	Tên hoạt động
	Nội dung hoạt động

	
	
	Thứ 2

	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	7h30 - 8h10
	Thể
dục sáng
	- Hô hấp (Hít vào, thở ra), tay 1, bụng 4, chân 1
 - Trò chơi: mưa to, mưa nhỏ 

	8h10 - 8h30
	LQ
TV
	LQ chuỗi câu: Trời có gió nhẹ, gió làm khô quần áo, gió làm mát không khí
	LQ chuỗi câu: Ngoài trời mua phùn, Mua phùn ướt lá cây, Mưa phùn làm mát không khí
	LQ chuỗi câu: Mặt trời mọc rất đẹp, mặt trời toả tia nắng, chiều tối mặt trời lặn          
	LQ chuỗi câu: Sau cơn mưa có cầu vồng, cầu vồng có 7 màu, Cầu vồng rất đẹp
	LQ chuỗi câu: Đất có màu nâu sẫm, đất mềm và tơi xốp,       Cây cối mọc lên từ đất

	8h30- 9h00
	Hoạt động học
	MTXQ
Khám phá về gió  (Quy trình 5E)

	CHỮ CÁI
Làm quen chữ cái g, y

	TOÁN
Các mùa trong năm

	KNS
Bỏ rác đúng nơi quy định
	ÂM NHẠC
- DVĐ múa “Trời nắng trời mưa”
- NH: Mưa rơi
- TC: Đóng băng (El 23).

	9h00 -9h50
	Hoạt động ngoài trời
	- Giải câu đố về hiện tượng thời tiết và mùa                                  - TC: Nhảy qua suối nhỏ  
- Chơi tự do
	- Quan sát tranh một số hiện tượng thiên tai do thời tiết gây ra
- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
- Chơi tự do
	- Vẽ mặt 
trăng, ngôi sao trên sân
- TC: Nhảy qua suối nhỏ
- Chơi tự do 

	- Dạy trẻ đọc thơ “ Cầu vồng” 
- TC: "Mưa to, mưa nhỏ"
- Chơi theo ý thích
	- Kể chuyện cho trẻ nghe Sơn tinh Thủy tinh
- TCVĐ : Thi xem đội nào nhanh	
- Chơi theo ý thích

	9h50 -10h40
	Hoạt động chơi
	- Góc phân vai: Bán hàng- Nấu ăn
- Góc xây dựng: Xây công viên nước
- Góc tạo hình: Vẽ mưa, vẽ tô mầu ông mặt trời 
- Góc âm nhạc: Hát biểu diễn các bài về chủ đề 
- Góc sách truyện:  Xem tranh ảnh sách truyện về một số hiện tượng tự nhiên.
- Góc KPKH – toán- TN:  Ôn, xếp chữ số, chữ cái đã học. Sắp xếp các mùa trong năm theo thứ tự. 
+ Chăm sóc hoa. Chơi với cát, nước, tưới nước.

	14h30 – 16h00
	Hoạt động chiều
	1. Làm vở kĩ năng:
2. Trò chơi: “Đi theo nhịp điệu” 
	1. Thực hành vở Toán
2. Điều gì se xảy ra tiếp theo (EL 4).
	1. Dạy trẻ đọc bài “Đồng dao nói ngược”
2. Chơi đồ chơi ngoài trời
	1. Dạy trẻ tạo hình : Nặn cầu vồng (M)  
2. TC: Nhảy vào ô chữ (EL19)
	1. Làm vở tập tô chữ cái 
2. Văn nghệ cuối tuần


	
	
	Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ


TUẦN 28: 
[bookmark: _Hlk157584487]CHỦ ĐỀ LỚN: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ HT THỜI TIẾT- THIÊN NHIÊN VÔ SINH  
Từ ngày 30/03/2026 đến ngày 03/04/ 2026
	A. Thể dục sáng
                           - Hô hấp: Hít vào, thở ra; tay 1, bụng 4, chân 1
                            - Trò chơi: Mưa to, mưa nhỏ
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ 5t: Trẻ chú ý quan sát, tập đúng, đều chính xác các động tác theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ 4t: Trẻ chú ý quan sát, biết tập các động tác thể dục sáng theo hướng dẫn của cô.
2. Kĩ năng 
- Rèn ghi nhớ, phát triển kĩ năng vận động tay và chân một cách nhịp nhàng  dẻo dai.
3. Giáo dục
- Giáo dục trẻ chăm thể dục đề khỏe mạnh.
II. Chuẩn bị: 
- Sân tập sạch sẽ, an toàn cho trẻ.
III.Các hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ 

	1. HĐ 1: Khởi động
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Cô cho trẻ ra sân đi thành đội hình vòng tròn thực hiện các kiểu đi, kiểu chạy xen kẽ: đi thường, đi bằng mũi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi bằng má chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, đi thường.
- Cho trẻ về đội hình 2 hàng dọc tập hợp.
2. HĐ 2: Trọng động
a. Bài tập phát triển chung: 
- Cô cho trẻ thực hiện các động tác thể dục
- Hô hấp: Hít vào, thở ra 
- Tay 1: Đưa tẩy phía trước, sau
- Bụng 4: Cúi người về trước, ngả ra sau 
- Chân 1: Khuỵu gối
* Giáo dục trẻ: Hàng ngày phải tập thể dục đều đặn, thường xuyên để cơ thể luôn khỏe mạnh
b. Trò chơi vận động: Mưa to mưa nhỏ.
- Cô phổ biến cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
3. HĐ 3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 - 2 vòng quan sân và chơi tự do.
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô
- Trẻ thực hiện các kiểu đi



- Trẻ về đội hình


- Trẻ thực hiện các động tác
- Trẻ tập
- Trẻ thực hiện 2L x 8N
- Trẻ thực hiện 2L x 8N
- Trẻ thực hiện 2L x 8N
- Trẻ nghe


- Trẻ chơi
- Trẻ chơi

- Trẻ thực hiện



           B. Hoạt động vui chơi
- Góc phân vai: Bán hàng- Nấu ăn
- Góc xây dựng: Xây công viên nước
- Góc tạo hình: Vẽ mưa, vẽ tô mầu ông mặt trời 
- Góc âm nhạc: Hát biểu diễn các bài về chủ đề 
- Góc sách truyện:  Xem tranh ảnh sách truyện về một số hiện tượng tự nhiên.
- Góc KPKH – toán- TN:  Ôn, xếp chữ số, chữ cái đã học. Sắp xếp các mùa trong năm theo thứ tự. 
+ Chăm sóc hoa. Chơi với cát, nước, tưới nước.

I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ 5 tuổi: Biết nội dung chơi, biết các góc chơi, biết bầu trưởng trò, biết 
thỏa thuận chơi, hành động đúng với vai chơi và thiết lập được các quan hệ chơi.
- Trẻ 4 tuổi: Biết tên các góc chơi và hành động phù hợp với vai chơi.
2. Kỹ năng
- Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm.
- Phát triển ngôn ngữ và khả năng giao tiếp cho trẻ.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ tinh thần đoàn kết, yêu quý các bạn trong lớp. 
- Giáo dục trẻ giữ gìn bảo vệ đồ dùng đồ chơi.
II. Chuẩn bị:
- Đồ dùng đồ chơi ở  các góc theo đúng chủ đề.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. HĐ 1: Thoả thuận trước khi chơi
- Cô cho trẻ nghe nhạc bài hát ''Trời nắng trời mưa''.
+ Bài hát nói về điều gì?
+ Bài hát nhắc đến hiện tượng gì?
- Ngày hôm nay chúng mình sẽ chơi về chủ điểm gì?
- Chúng mình bầu ai làm trưởng trò? Vì sao?
- Cô và trưởng trò dẫn các bạn tham quan các góc và thỏa thuận chơi.
+ Hôm nay chúng mình chơi ở góc nào?
* Góc xây dựng
+ Góc xây dựng hôm nay các bạn sẽ xây gì?
+ Các bạn xây như thế nào?
+ Bạn nào muốn chơi ở góc xây dựng nữa?
* Góc phân vai 
- Muốn làm người lớn thì chơi ở góc nào?
+ Góc phân vai có những nhóm chơi nào?
+ Ai muốn chơi ở góc phân vai?
+ Nhóm bán hàng sẽ bán gì?
+ Ai muốn chơi ở góc phân vai nữa?
* Góc âm nhạc 
- Ai muốn làm ca sĩ thì chơi ở góc nào?
+ Bạn nào chơi ở góc âm nhạc?
+ Góc âm nhạc hôm nay các bạn làm gì?
* Góc khoa học toán-TN
- Hôm nay ai chơi ở góc T-KH?
+ Góc T-KH hôm nay chúng mình sẽ làm gì?
+ Ai muốn chơi ở góc T-KH?
* Góc tạo hình
- Ai khéo tay thì chơi ở góc nào?
+ Bạn nào chơi ở góc tạo hình?
+ Góc tạo hình hôm nay các bạn làm gì?
+ Bạn nào chơi ở góc tạo hình nữa?
* Góc Sách truyện
- Bạn nào chơi ở góc sách truyện?
+ Góc sách truyện hôm nay chúng mình sẽ làm gì?
+ Chơi xong ở góc sách truyện chúng mình phải làm gì?
2. HĐ 2: Quá trình chơi.
- Cho trẻ lên lấy biểu tượng về các góc chơi. 
- Cho trẻ về các góc và nhắc lại nhiệm vụ vai chơi của mình. 
- Cô cho trẻ chơi, cô bao quát trẻ, khuyến khích trẻ thiết lập các mối quan hệ giữa các góc chơi. Cô gợi ý trẻ chơi và xử kí kịp thời các tình huống xảy ra
3. HĐ 3: Nhận xét sau khi chơi 
- Cô lắc sắc xô (Giờ chơi đã hết) 
- Bây giờ các con có muốn đi thăm quan công trình của các bác kỹ sư xây dựng không?
- Cô mời các bạn cùng đi thăm quan công trình của các bác kỹ sư xây dựng nào?
+ Khi đi tham quan công trình của các bác xây dựng chúng mình phải cẩn thận không chen lấn, xô đẩy không làm đổ hàng rào.
+ Bác kỹ sư giới thiệu công trình của mình cho các bạn cùng biết
- Cô nhận xét chung các vai chơi. Tuyên dương các nhóm chơi, vai chơi tốt.
* KT: Cô cùng trẻ hát bài: “Cất đồ chơi” và cất dọn đồ dùng, đồ chơi.
	
- Trẻ nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ 4,5 tuổi trả lời.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ bầu trưởng trò
-Trưởng trò thỏa thuận cùng cô

- Trẻ kể tên góc chơi
- Trẻ giơ tay
- Trẻ 5 tuổi trả lời
- Trẻ 4, 5 tuổi trả lời
- Trẻ giơ tay

- Trẻ trả lời( Góc phân vai)
- Trẻ 5 tuổi trả lời
- Trẻ giơ tay
- Trẻ 4 tuổi trả lời
- Trẻ giơ tay

- Trẻ trả lời
- Trẻ giơ tay
- Trẻ 5 tuổi trả lời

- Trẻ giơ tay
- Trẻ 5 tuổi trả lời
- Trẻ giơ tay

- Trẻ trả lời
- Trẻ giơ tay
- Trẻ 5 tuổi trả lời
- Trẻ giơ tay

- Trẻ giơ tay
- Trẻ 5 tuổi trả lời

- Trẻ 4,5 tuổi trả lời


- Trẻ thực hiện.

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi





- Có ạ
- Trẻ đi thăm quan góc xây dựng




- Trẻ lắng nghe

- Trẻ nghe cô nhận xét
- Trẻ thực hiện



                                            
                                                Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2026
1. Làm quen tiếng việt: 
LQ chuỗi câu: Trời có gió nhẹ, gió làm khô quần áo, 
gió làm mát không khí 
          I. Mục đích, yêu cầu:
           1. Kiến thức
- Trẻ 5 tuổi: Trẻ nói đúng, đủ chuỗi câu  một cách rõ ràng mạch lạc: Trời có gió nhẹ, gió làm khô quần áo, gió làm mát không khí 
- Trẻ 4 tuổi: Trẻ nói đúng, đủ chuỗi câu: Trời có gió nhẹ, gió làm khô quần áo, gió làm mát không khí 
2. Kỹ năng
 - Rèn cho trẻ khả năng nói đúng từ rõ ràng chính xác, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	      3. Thái độ
         - Giáo dục trẻ  biết bảo vệ cơ thể trước các hiện tượng thời tiết thiên nhiên có hại cho cơ thể trẻ.
         II. Chuẩn bị: 
- Tranh, video: gió
III. Các hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. HĐ 1: Giới thiệu bài
- Cô cho trẻ hát bài “Cho tôi đi làm mưa” 
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát
- Các con vừa hát bài gì ?
- Bài hát nói về gì ?
- Giao dục trẻ 
2. HĐ 2: Phát triển bài
* Làm quen chuỗi câu: Trời có gió nhẹ, gió làm khô quần áo, gió làm mát không khí 
- Cho trẻ quan sát video trời gió nhẹ
- Video nói về cái gì? 4t
- Cô nói mẫu câu “Trời có gió nhẹ” 2 - 3lần  
- Dạy trẻ nói câu “Trời có gió nhẹ” dưới nhiều hình thức 
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Khi có gió nhẹ thì điều gì sẽ sảy ra?4,5t
- Cô nói mẫu câu: Gió làm khô quần áo (3lần)
- Cho trẻ nói theo tổ, nhóm bạn trai, bạn gái, CN 4,5t
- Cô sửa sai cho trẻ.
- Khi trời có gió các con thấy không khí NTN? 5t
- Cô nói mẫu câu : Gió làm mát không khí (3 lần)
- Cho trẻ nói theo tổ, nhóm bạn trai, bạn gái, nhóm 4,5t, CN
- Cô sửa sai cho trẻ.
* Trò chơi: Chuyền bóng
- Cô nêu cách chơi và luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
3. HĐ 3: Kết thúc
- Cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng
	
- Cả lớp hát
- Trẻ trò chuyện cùng cô


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ quan sát 
- Trẻ 4t trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ nói theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ nghe
- Trẻ nói theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân

- Trẻ trả lời
- Trẻ nghe
- Trẻ nói theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân


- Trẻ nghe
- Trẻ chơi hào hứng

- Trẻ ra chơi


2. Hoạt động học: MTXQ
Khám phá về gió  (Quy trình 5E)
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ 5 tuổi: Trẻ biết gió là 1 hiện tượng tự nhiên, biết một số đặc điểm của gió thông qua các hoạt động thí nghiệm (khám phá gió, hướng gió). Biết về gió tự nhiên, gió nhân tạo. Biết một số thiết bị điện tạo ra gió ( quạt, điều hòa..), hoạt động nhờ gió (chong chóng, dù, diều…) và cách hoạt động của chúng. (S).
- Trẻ biết sử dụng 1 số dụng cụ, nguyên vật liệu để khám phá, tạo ra sản phẩm hoạt động nhờ gió: Diều, gang tay ni lông, giải nơ…(T)
- Trẻ biết cách làm diều, quạt giấy, chong chóng.(E)
- Trẻ biết trang trí diều giấy... (A)
- Định hướng không gian. (M)
- Trẻ 4 tuổi: Trẻ biết gió là 1 hiện tượng tự nhiên, biết một số đặc điểm của gió thông qua các hoạt động thí nghiệm (khám phá gió, hướng gió). Biết về gió tự nhiên, gió nhân tạo. Biết một số thiết bị điện tạo ra gió ( quạt, điều hòa..), hoạt động nhờ gió (chong chóng, dù, diều…) và cách hoạt động của chúng. Trẻ biết sử dụng 1 số dụng cụ, nguyên vật liệu để khám phá, tạo ra sản phẩm hoạt động nhờ gió cùng các anh chị.
2. Kỹ năng
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng quan sát, lắng nghe, phân tích, phán đoán (S)
- Quan sát, nhận xét, thảo luận, lắng nghe và trao đổi ý kiến tìm kiếm thu thập thông tin (S).
- Thực hiện được quy trình khám phá về gió (E)
3. Thái độ 
- Trẻ tích cực, hứng thú, tập trung, vui vẻ tham gia, chủ động phối hợp vào 
các hoạt động.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô
- Sân chơi rộng rãi thoáng mát và điều kiện thời tiết có gió mát cho trẻ hoạt động. trẻ chơi trên thảm cỏ có bóng râm.
- Hình ảnh về ích lợi của gió
- Video tác hại của gió
- Vi deo vì sao có gió 
2. Đồ dùng của trẻ
- 8 cái nơ, 7 cái diều giấy, 8 đôi gang tay ni lông, 3 bảng ghi chép
- Các đồ dùng  cho trẻ thực hiện: Giấy màu, giấy trắng, bút dạ, lá dứa, băng dính 2 mặt, que, chỉ, ống hút …
III. Cách tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. HĐ 1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: Gió thổi
+ Gió thổi về phía phải
+ Gió thổi về phía trái
+ Gió thổi về phía trước
+ Gió thổi về phía sau
+ Gió thổi về 3 tổ 
- Bây giờ các con hãy quan sát cây cối và mọi vật xung quanh sân trường giúp cô nhé!
- Con quan sát thấy gì? ( Lá cây đung đưa) Vì sao lá cây lại đung đưa?
- Còn con nhìn thấy gì? ( lá cờ bay) Tại sao lá cờ lại bay được?
- Còn con thấy gì? ( Quả cầu đung đưa) Theo con điều gì khiến quả cầu đung đưa? 
- Theo con gió từ đâu đến? (Gió đến từ mọi nơi)
+ Không biết gió được hình thành như thế nào và đến từ đâu? Vậy hôm nay cô con mình sẽ cùng khám phá về gió nhé.
2. HĐ 2: Phát triển bài
* Khám phá
- Chúng mình hãy chia làm 3 nhóm xin mời 3 nhóm di chuyển lên đây với cô để quan sát đồ dùng được rõ hơn.
- Để khám phá được về gió cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ dùng: gang tay ni lông, diều giấy, các giải nơ, bên cạnh đó còn có bảng ghi chép, bút dạ là dụng cụ hỗ trợ khi chúng mình khám phá.
+ Với túi ni lông nhóm nào muốn khám phá: Xin mời nhóm 1: Chúng mình deo gang tay vào sau đó chúng mình cởi gang tay ra chúng mình cảm nhận rồi ghi chép vào bảng ghi chép của nhóm mình. 
+ Tiếp theo đến với diều giấy nhóm nào muốn sử dụng: Nhóm 2: Các con nhớ cử 3 bạn cầm diều giấy chạy chúng mình sẽ quan sát rồi ghi chép vào bảng ghi chép của nhóm mình.  
+ Còn giải nơ sẽ thuộc về nhóm 3. Các con cử 3 bạn cầm giải nơ chạy chúng mình sẽ quan sát rồi ghi chép vào bảng ghi chép của nhóm mình.  
- Với thời gian một bản nhạc
- Bản nhạc kết thúc cô mời các bạn mang các kết quả chia sẻ lên trên này 
- Cô mời nhóm 1: mời 1 bạn ở nhóm 1 chia sẻ kết quả của mình
+ Khi con đeo gang tay ni lông vào tay sau đó bỏ ra   thì con thấy tay mát
+ Vì sao tay của con mát? (Vì gió thổi vào tay nên mát)
+ Các bạn nhóm 2 ơi! Bạn  nào có thể chia sẻ giúp cô?
- Cô mời nhóm 2: mời 1 bạn ở nhóm 2 chia sẻ kết quả của mình ( diều giấy bay từ phía trước ra phía sau)
+ Cô còn muốn nghe chia sẻ của nhóm 2 ( Tóc bạn cũng bay)
+ Các bạn nhóm 2 ơi! Nhờ đâu mà diều giấy bay?
+ Chúng ta dùng diều gió để làm gì? ( Để xác định gió và hướng gió?
 - Cô mời nhóm 3: mời 1 bạn ở nhóm 3 chia sẻ kết quả của mình (nơ bay từ phía trước ra phía sau)
+ Nhóm 3 muốm chia sẻ gì không?
+ Tại sao dây nơ lại bay được?
+ Vậy chúng ta dùng dây nơ để làm gì? ( Để xác định gió và hướng gió?
- Vậy theo các con gió đến từ đâu? ( mọi nơi)
+ Gió có ích lợ gì với chúng ta?
=> Qua ý kiến chia sẻ của các con, các con đã nhận biết được là Gió làm khô quần áo, thông thoáng nhà cửa, làm cối xay gió, nhờ có gió mà kinh khí cầu bay lên được, thuyền buồm nhờ có gió mà đi xa, lướt ván, diều có gió mà bay cao, làm mát cơ thể, điện gió. ( Sử dụng Slide trình chiếu).
+ Không biết khi có gió mạnh quá mức thì điều gì sẽ xảy ra? (bão, lốc xoáy , cây đổ…) ( Slide).
- Chúng mình vừa xem vi deo Gió mạnh quá mức sẽ sảy ra điều gì?... ( đổ nhà, đổ cộc điện, đổ cây
- Vậy khi các con nghe thấy nơi mình đang sống có bão thì các con sẽ làm gì? ( thu quần áo, chạy vào nhà, không được ra ngoài đường)
* Giải thích
- Các con có biết vì sao có gió không?
- Bây giờ các con cùng hướng lên màn hình để xem vì sao có gió nhé? ( Video vì sao có gió)
- Vậy vì sao có gió?
=> Cô khái quát lại: Gó là sự chuyển động của các phân tử không khí. Khí nóng có su hướng bốc hơi lên và có khí áp thấp và ngược lại khí lạnh chìm xuống và có khí áp cao và nếu khí áp không phân bố đồng đều không khí sẽ chuyển động từ nơi có khí áp cao đến nơi có khí áp thấp và sinh ra gió.
=>Vậy các con đã biết ứng biến với biến đổi khí hậu. Gió mạnh quá mức làm đổ cây, đổ nhà, còn gió nhẹ hơn làm khô quần áo, làm mát cơ thể, làm điện gió... đó là gió tự nhiên
- Ngoài gió tự nhiên ra còn có gió gì nữa?
- Theo các con gió nhân tạo có từ đâu? ( quạt điện, điều hòa, quạt nan, quạt giấy…)
- Thiết bị gió do con người tạo ra thì gọi là gió gì? (gió nhân tạo)
+ Khi sử dụng thiết bị tạo ra gió nhân tạo thì các con phải như thế nào? (tiết kiệm ạ) Chúng ta tiết kiệm bằng cách nào? khi ra khỏi phòng phải tắt quạt, tắt điều hòa ạ
- Chúng ta sử dụng gió nhân tạo phải tiết kiệm để góp phần bảo vệ môi trường.
* Áp dụng cụ thể
- Các con vừa được khám phá về gió rồi. Các con hãy thảo luận và lên ý tưởng thiết kế sản phẩm  tạo ra gió hoặc hoạt động nhờ gió
- Cô cho trẻ tạo 3 nhóm
+ Nhóm 1: Các con làm gì? Làm quạt giấy
+ Nhóm 2: Các con sẽ làm gì? Làm chong chóng
+ Nhóm 3: Các con làm gì? Làm diều giấy
- Trẻ thực hiện cô mở nhạc
- Cô động viên, hỗ trợ những trẻ còn chưa thực hiện được.
- Các con đang làm gì?
- Các con làm như thế nào?
- Bước tiếp theo con làm gì?
- Các con có gặp khó khăn gì không?
* Đánh giá
- Tổ chức cho trẻ chia sẻ, thuyết trình, thử nghiệm về sản phẩm của mình.
+ Con hãy chia sẻ cho cô và các bạn về sản phẩm nhóm con làm? (Quạt giấy, chong chóng….)
+ Nhóm con làm sản phẩm tạo ra gió hay hoạt động nhờ gió? 
- Chúng mình xem có mát không? ( Cô quạt cho trẻ)
- Cho trẻ thử nghiệm sản phẩm.
+ Con có góp ý gì cho sản phẩm của nhóm bạn?
- Cô nhận xét chung
- Nếu được thực hiện tiếp vào giờ sau con muốn tạo ra sản phẩm gì?
- Vậy Bài học hôm nay cô và các con đã khám phá về gì? Con cảm thấy thế nào?
* Kết thúc: Cô cho trẻ đọc bài thơ “ Gió” 
	

- Trẻ chơi trò chơi




- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe







- Trẻ thực hiện theo yêu cầu

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chia sẻ



- Trẻ trả lời

- Trẻ chia sẻ



- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ chia sẻ

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát





- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời
- Trẻ chú ý quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- 2-3 ý kiến của trẻ



- Trẻ lắng nghe






- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ về nhóm thực hiện

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ giới thiệu sản phẩm

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ đọc thơ 


3. Hoạt động ngoài trời:
- Giải câu đố về hiện tượng thời tiết và mùa                                  
- Trò chơi: Nhảy qua suối nhỏ  
- Chơi tự do 
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ nghe và giải được các câu đố về 1 các mùa trong năm. Trẻ nắm được cách chơi, luật chơi, chơi được các trò chơi.
2. Kĩ năng 
- Rèn kỹ năng suy đoán, phát triển ngôn ngữ và vận động cho trẻ.
3. Giáo dục
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn, bảo vệ cơ thể trước ánh nắng mặt trời và sự thay đổi của thời tiết.
II. Chuẩn bị:
- Trang phục cô - trẻ gọn gàng  
- Cô thuộc câu đố, tranh
III. Các hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. HĐ 1.  Giải câu đố về hiện tượng thời tiết và mùa                                   
- Cô đọc 1 số câu đố cho trẻ đoán và cho trẻ nhận xét gọi tên, đặc điểm, ích lợi của từng mùa.
Mùa gì gió rét căm căm.
Đi học bé phải quàng khăn, đi giày ?
                                               Là mùa gì ? 
Mùa gì cho lá xanh cây.
Cho bé thêm tuổi má hây hây hồng?
                                                 Là mùa gì ? 
 Mùa gì bé đón trăng rằm
Rước đèn phá cỗ, chị Hằng cùng vui?
                                                    Là mùa gì ?   
Mùa gì phượng đỏ rực trời
Ve kêu ra rả rộn ràng khắp nơi? 
                                                   Là mùa gì ?   
- Cô khái quát, giải thích cho trẻ nghe ( Cô đọc thêm một số câu đố quả chuối, quả đu đủ
* GDT: Giáo dục trẻ biết giữ gìn, bảo vệ cơ thể trước ánh nắng mặt trời và sự thay đổi của thời tiết.
2. HĐ 2: TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ  
- Cô hướng dẫn cách chơi ,luật chơi
- Cô nêu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
Cô vẽ một con suối có chiều rộng 35 - 40cm. Một bên suối để các bông hoa rải rác. Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng trong nhóm, nhảy qua suối hái hoa trong rừng. Khi nghe hiệu lệnh "nứoc lũ tràn về", trẻ nhanh chóng nhảy qua suối về nhà. Ai hái đựoc nhiều hoa là ngừơi đó thắng cuộc. Ai thua cuộc sẽ phải hát hoặc đọc thơ theo yêu cầu của các bạn trong nhóm.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần
- Động viên khuyến khích trẻ sau mỗi lần chơi 
- Tổ chức cho trẻ 
3. HĐ 3. Chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi tự do trên sân trường. Cô bao quát khích lệ trẻ chơi an toàn
- Kết thúc: Cô nhận xét cho trẻ nhẹ nhàng vào lớp. 
	

- Trẻ  nghe  giải câu đố 
 

- Trẻ giải câu đố  (Mùa Đông)
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ giải câu đố  (Mùa Xuân)
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ giải câu đố (Mùa Thu) 
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ giải câu đố (Mùa Hạ)


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe





- Trẻ chơi trò chơi 
- Trẻ chơi tự do trên sân




- Trẻ vào lớp


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Làm vở kĩ năng:
- Cô cho trẻ mở vở KNS
- Cô hướng dẫn trẻ làm bài tập trong vở KNS
2. Trò chơi: “Đi theo nhịp điệu” 
	* Mục đích: Tự điều khiển vận động, vận động thô.
* Cách chơi: Cho trẻ ngồi thành vòng tròn. Cô nói: “Cô sẽ tạo ra các nhịp điệu bằng cái trống này”. Cô gõ một tiết tấu chậm trong một vài phút, sau đó nói: “Bây giờ là một nhịp điệu khác” và gõ một tiết tấu nhanh hơn. Đề nghị trẻ đứng lên. 
	- Cô nói “Khi có tiếng trống thì các cháu bắt đầu đi. Hãy đi theo nhịp điệu của tiếng trống. Đi chậm với những nhịp điệu chậm và đi nhanh hơn với những nhịp điệu nhanh hơn.”
	- Tạo các nhịp điệu khác nhau, lúc đầu chậm, sau đó nhanh hơn. Trẻ sẽ đi 
nhanh dần và sau đó đi nhanh hơn. Khi cô dừng lại, các cháu hãy ngồi xuống càng nhanh càng tốt.
	- Cô tổ chức cho trẻ cho 2 - 3 lần
	- Cô quan sát, động viên trẻ.
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ.
*********************************
                                                          Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2026
[bookmark: _Hlk157586328]1. Làm quen tiếng việt: 
LQ chuỗi câu: Ngoài trời mua phùn, Mua phùn ướt lá cây, 
   Mưa phùn làm mát không khí

          I. Mục đích, yêu cầu:
           1. Kiến thức
- Trẻ 5 tuổi: Trẻ nói đúng, đủ chuỗi câu  một cách rõ ràng mạch lạc: Ngoài trời mua phùn, Mua phùn ướt lá cây, mưa phùn làm mát không khí	
- Trẻ 4 tuổi: Trẻ nói đúng, đủ chuỗi câu: Ngoài trời mua phùn, Mua phùn ướt 
lá cây, mưa phùn làm mát không khí	
2. Kỹ năng
 - Rèn cho trẻ khả năng nói đúng từ rõ ràng chính xác, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	      3. Thái độ
         - Giáo dục trẻ  biết bảo vệ cơ thể trước các hiện tượng thời tiết thiên nhiên có hại cho cơ thể trẻ.
         II. Chuẩn bị: 
- Tranh, video: mưa phùn
III. Các hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. HĐ 1: Giới thiệu bài
- Cô cho trẻ hát bài “Cho tôi đi làm mưa” 
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát
- Các con vừa hát bài gì ?
- Bài hát nói về gì ?
- Giao dục trẻ 
2. HĐ 2: Phát triển bài
* Làm quen chuỗi câu: Ngoài trời mua phùn, Mua phùn ướt lá cây, mưa phùn làm mát không khí.
- Cho trẻ quan sát video trời mưa phùn
- Video nói về cái gì? 4t
- Cô nói mẫu câu “Ngoài trời mua phùn” 2 - 3lần 
- Dạy trẻ nói câu “Ngoài trời mua phùn” dưới nhiều hình thức 
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cho trẻ quan sát video mưa phùn
- Mưa phùn làm ướt cái gì?4,5t
- Cô nói mẫu câu: Mua phùn ướt lá cây (3lần)
- Cho trẻ nói theo tổ, nhóm bạn trai, bạn gái, CN 4,5t
- Cô sửa sai cho trẻ.
- Khi trời mưa các con thấy không khí NTN? 5t
- Cô nói mẫu câu : Mưa phùn làm mát không khí (3 lần)
- Cho trẻ nói theo tổ, nhóm bạn trai, bạn gái, nhóm 4,5t, CN
- Cô sửa sai cho trẻ.
* Trò chơi: Chuyền bóng
- Cô nêu cách chơi và luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
3. HĐ 3: Kết thúc
- Cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng
	
- Cả lớp hát
- Trẻ trò chuyện cùng cô


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ quan sát 
- Trẻ 4t trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ nói theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ nghe
- Trẻ nói theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân

- Trẻ trả lời
- Trẻ nghe

- Trẻ nói theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân


- Trẻ nghe
- Trẻ chơi hào hứng

- Trẻ ra chơi


           2. Hoạt động học: Chữ cái
Làm quen chữ cái g, y
[bookmark: _Hlk162159456]I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức 
- Trẻ 5 tuổi : Trẻ nhận biết chữ cái g, y và phát âm đúng chữ cái g, y. Trẻ ghép được cụm từ có chữ cái theo yêu cầu của cô. 
- Trẻ 4 tuổi: Trẻ nhận biết và phát âm chữ cái g, y theo cô và các anh chị.
2. Kỹ năng  
- Trẻ nhận biết, phân biệt, phát âm chữ cái g, y. Phát triển khả năng phản ứng 
nhanh nhẹn khi nghe hiệu lệnh của cô. Phát triển ngôn ngữ, khả năng tư duy, ghi nhớ có chủ định ở trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động
- Biết hợp tác với bạn trong trò chơi, vui chơi đoàn kết
          II. Chuẩn bị:
- Thẻ chữ rời, bảng gài chữ cái, Máy tính, máy chiếu,
- Thảm bật tách, khép chân, tranh cắt rời cho trẻ ghép
- Bài thơ có chứa chữ cái g, y 
- Thẻ chữ cái g, y. Rổ đựng chữ cái.
           III. Các hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. HĐ 1: Giới thiệu bài
+ Cô cho trẻ lại gần, trò chuyện
- Đố các con, chúng mình đang học ở chủ đề gì?

- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề
2. HĐ 2: Phát triển bài
* Làm quen chữ cái g
- Vậy chúng mình cùng xem đây là cái gì?
- Chúng mình cùng đọc từ cái giếng
- Ai lên ghép giúp cô từ “cái giếng” giống như ở trên màn hình
- Có tất cả bao nhiêu chữ cái trong từ “cái giếng”?
- Bạn nào tìm giúp cô những chữ cái đã học?
- Các bạn rất giỏi nên mỗi bạn sẽ được nhận 1 phần quà
- Hôm nay cô sẽ giới thiệu với chúng mình chữ cái mới, đó là chữ cái g
- Cô phát âm: g (3 lần)
- Trẻ phát âm theo tổ, nhóm, cá nhân
- Chúng mình cùng tìm chữ cái g trong rổ
- Chúng mình cùng đọc chữ cái g trên thẻ chữ.
- Chúng mình hãy nhìn ngắm chữ g xem chữ g có cấu tạo như thế nào?
- Chữ cái g được cấu tạo bởi 2 nét cong tròn khép kín và nét khuyết dưới, phát âm là g
- Trẻ phát âm chữ g trên thẻ 
- Cho trẻ tri giác chữ g
+ Cô giới thiệu các kiểu viết chữ g
- Tuy chữ g được viết theo 3 kiểu chữ nhưng đều được phát âm là g. Chúng mình cùng đọc.
* Làm quen chữ cái y
- Chúng mình cùng xem đây là hình ảnh gì?
- Đây là hình ảnh nước máy. Bên cạnh còn có từ “Nước máy” Chúng mình cùng đọc
- Ai lên ghép giúp cô từ “Nước máy” giống như ở trên màn hình
- Có tất cả bao nhiêu chữ cái trong từ “Nước máy”?
- Bạn nào tìm giúp cô những chữ cái đã học?
- Các bạn rất giỏi nên mỗi bạn sẽ được nhận 1 phần quà
- Hôm nay cô sẽ giới thiệu với chúng mình chữ cái mới, đó là chữ cái y
- Cô phát âm: y (3 lần)
- Các con cùng phát âm chữ y.
- Khi phát âm chữ y, chúng mình phải hơi uốn đầu lưỡi để âm phát bật ra ngoài.
- Trẻ phát âm theo tổ, nhóm, cá nhân

- Ai có nhận xét gì về cấu tạo chữ cái y
​- Chúng mình cùng tìm chữ cái y trong rổ
- Chúng mình cùng phát âm chữ cái y trên thẻ chữ.
- Cho trẻ tri giác chữ y
- Cho trẻ nhắc lại cấu tạo chữ cái y
+ Cô giới thiệu các kiểu viết chữ y
- Ngoài chữ y viết thường còn có các kiểu viết chữ y như thế nào? Đọc các kiểu viết
* Trò chơi
- Trò chơi 1: Thi ghép tranh.
+ Chia lớp thành 2 nhóm, cho trẻ lấy tranh cắt rời rồi ghép lại thành 1 bức tranh hoàn chỉnh, sau đó lấy bút gạch chân chữ cái g, y trong từ bên dưới bức tranh. Thời gian được tính bằng 1 bản nhạc. Hết thời gian đội nào làm đúng theo yêu cầu sẽ là đội chiến thắng.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Trò chơi 2: Nhảy vào ô chữ (EL19)
+ Cô nêu cách chơi, luật chơi
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi
3. HĐ 3:  Kết thúc: 
- Trẻ vừa đi vừa hát và cất đồ dùng
	

- Chủ đề nước và một số hiện tượng tự nhiên 
​- Trẻ trò chuyện cùng cô
​

- Cái giếng
- Trẻ đọc
- Trẻ lên ghép

- 8 chữ cái

- Trẻ lên tìm chữ cái đã học


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ luyện phát âm
- Trẻ tìm
- Trẻ đọc

- Trẻ nêu
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm
- Trẻ tri giác

- Trẻ quan sát, lắng nghe, phát âm cùng cô giáo

- Nước máy
- Trẻ đọc

- Trẻ lên ghép

​- Tất cả có 7 chữ cái
- Trẻ tìm chữ cái đã học
- Trẻ lấy rổ


- Trẻ lắng nghe
​
​​- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm


- Trẻ phát âm theo tổ, nhóm, cá nhân
- Trẻ nêu
- Trẻ tìm chữ trong rổ
- Trẻ phát âm chữ trên thẻ
- Trẻ tri giác
- Trẻ nêu cấu tạo
​
- Trẻ quan sát, lắng nghe, phát âm cùng cô giáo



​
​- Trẻ lắng nghe
​
​

- Trẻ cùng chơi
​
​- Trẻ lắng nghe
- Trẻ cùng chơi
​
-  Trẻ hát và ra chơi





3. Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ: Quan sát tranh một số hiện tượng thiên tai do thời tiết gây ra
TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
    Chơi tự do
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ 5T: Trẻ biết được sự nguy hiểm của thiên tai do thiên nhiên gây ra: lũ lụt, lốc xoáy, mưa rào.. biết phòng tránh và bảo vệ môi trường tự nhiên. Trẻ biết chơi TC đúng cách đúng luật.
- Trẻ 4T: Trẻ biết một số hiện tượng thiên tai gây ra. Trẻ biết chơi trò chơi cùng các anh chị
2. Kỹ năng
- Kĩ năng quna sát, ghi nhớ, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Biết cách chơi trò chơi và chơi đúng luật. 
3. Thái độ
- Biết giữ gìn, bảo vệ môi trường tự nhiên
- Biết giữ gìn vệ sinh trong khi chơi
II. Chuẩn bị:
- Sân trường sạch sẽ, rộng. 
- Tranh ảnh về một số HTTN: Lũ lụt, lốc xoáy, sấm xét
III. Các hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ 

	1. HĐ 1: Họat động có chủ đích.
- Trò chuyện chủ đề :
- Các con đang học về chủ đề gì? 
- Các con biết những hiện tượng tự nhiên nào? 
- Cô củng cố.
* Quan sát tranh về các thiên tai :
+ QS về tranh lũ lụt
- Cho trẻ chơi trò chơi “Trời tối, trời sáng”
- Cô giáo có tranh gì đây?
- Bức tranh này có hình ảnh gì ?
- Các con biết đây là hiện tượng gì không? 
- Lũ lụt gây ra hậu quả như thế nào? 
- Vì sao có lũ lụt?
- Lũ lụt do cái gì gây nên?
- Mùa nào hay có thiên tai lũ lụt? 
- Muốn ngăn chặn được thiên tai lũ lụt con người cần làm gì? 
- Cô giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, biết tránh xa sông suối, ao hồ...
+ Quan sát tranh lốc xoáy :
- Cô giáo có bức tranh gì ?
- Gió to, lốc xoáy làm cho cây cối nhà cửa bị làm sao? 
- Lốc xoáy nguy hiểm thế nào đến đời sống con người và sự vật..
- Để phòng tránh và an toàn khi lốc xoáy chúng ta cần làm gì? 
- Cô giáo dục trẻ biết phòng tránh và đảm bảo an toàn khi có lốc xoáy.
2. HĐ 2: TC: Mưa to, mưa nhỏ
- Cách chơi: Trẻ đứng trong phòng. Khi nghe thấy cô gõ xắc xô to, dồn dập, kèm theo lời nói "Mưa to", trẻ phải chạy nhanh, lấy tay che đầu. Khi nghe cô gõ xắc xô nhỏ, thong thả và nói "Mưa tạnh", trẻ chạy chậm, bỏ tay xuống. Khi cô dừng tiếng gõ thì tất cả đứng im tại chỗ (cô gõ lúc nhanh, lúc chậm để trẻ phản ứng nhanh theo nhịp).
- Luật chơi: Bạn nào không làm theo tín hiệu của cô bạn đó sẽ nhảy lò cò quanh sân.
- Trẻ chơi 2- 3 lần
3. HĐ 3: Chơi tự do.
- Cô bao quát trẻ trong qúa trình chơi
- Cho trẻ vệ sinh cá nhận
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô.
- Trẻ 4 - 5T lời 
- Trẻ 4 - 5T lời 



- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ 5T trả lời
- Trẻ 4 - 5T trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ chú ý lắng nghe 


- Trẻ 4T trả lời
- Trẻ trả lời.

- Trẻ kể.


- Trẻ trả lời.
- Trẻ chú ý.


- Trẻ chú ý lắng nghe.






- Trẻ hiểu luật chơi

- Trẻ chơi

- Trẻ chơi theo ý thích.
- Trẻ vệ sinh


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Thực hành vở Toán
- Cô phát vở, bút màu bút chì cho trẻ
- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện
- Cô nhận xét trẻ tuyên dương khen ngợi trẻ.
2. Trò chơi: Điều gì se xảy ra tiếp theo (EL 4).
 - Cô phổ biến cách chơi: Cô chuẩn bị một quả bóng, cho trẻ đứng thành vòng tròn, cô ném quả bóng cho bạn nào thì bạn đó nói tên một hiện tượng tự nhiên. Bạn vừa nói được quyền ném bóng cho bạn khác...
- Luật chơi: Bạn nào bị ném bóng vào mà không nói được thì bị mất lượt chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần . 
- Cô bao quát động viên trẻ.
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ 
***********************************
                                                           Thứ tư ngày 01 tháng 4 năm 2026
1. Làm quen tiếng việt: 
LQ chuỗi câu: Mặt trời mọc rất đẹp, mặt trời toả tia nắng, 
	     Chiều tối mặt trời lặn          
           I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ 5 tuổi: Trẻ nói đúng, đủ chuỗi câu một cách rõ ràng mạch lạc: Mặt trời mọc rất đẹp, mặt trời toả tia nắng, chiều tối mặt trời lặn           
- Trẻ 4 tuổi: Trẻ nói đúng, đủ chuỗi câu: Mặt trời mọc rất đẹp, mặt trời toả tia nắng, chiều tối mặt trời lặn           
2. Kỹ năng 
- Rèn khả năng nghe, nói đúng từ, nói rõ ràng chính xác, phát triển ngôn ngữ 
cho trẻ.	
	3. Thái độ
	- Trẻ biết một số hiện tượng thời tiết
	II. Chuẩn bị:
          - Tranh, video: Mặt trời mọc, mặt trời buổi trưa, mặt trời lặn
          III. Các hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ 

	1. HĐ 1: Giới thiệu bài
- Cô cho trẻ kể mộ số hiện tượng tự nhiên mà trẻ biết?
- Cô dẫn dắt cho trẻ vào bài
2. HĐ 2: Phát triển bài
* Làm quen chuỗi câu: Mặt trời mọc rất đẹp, mặt trời toả tia nắng, chiều tối mặt trời lặn           
- Cho trẻ quan sát video mặt trời mọc
- Video nói về cái gì? Có đẹp không? 4t
- Cô nói mẫu câu “Mặt trời mọc rất đẹp” 2 - 3lần 
- Dạy trẻ nói câu “Mặt trời mọc rất đẹp” dưới nhiều hình thức 
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cho trẻ quan sát video mặt trời nắng
- Mặt trời buổi trưa NTN?4,5t
- Cô nói mẫu câu: Mặt trời toả tia nắng (3lần)
- Cho trẻ nói theo tổ, nhóm bạn trai, bạn gái, CN 4,5t
- Cô sửa sai cho trẻ.
- Buổi chiều mặt trời ntn? 5t
- Cô nói mẫu câu : Chiều tối mặt trời lặn (3 lần)
- Cho trẻ nói theo tổ, nhóm bạn trai, bạn gái, nhóm 4,5t, CN
- Cô sửa sai cho trẻ.
* Trò chơi: Truyền tin
- Cô nêu cách chơi và luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
3. HĐ 3: Kết thúc
- Cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng 
	
- Trẻ kể
- Trẻ nghe



- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời

- Trẻ nói theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân

- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ nói theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân

- Trẻ 4,5t trả lời 
- Trẻ nghe
- Trẻ nói theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân


- Trẻ lắng nghe
- Cả lớp chơi 2-3 lần. 

- Trẻ ra chơi


           2. Hoạt động học: Toán
Các mùa trong năm
	I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ 5t: Trẻ biết được trình tự các mùa trong năm. Biết một số đặc điểm về thời tiết ở  từng mùa, biết được cảnh vật, sinh hoạt của con người theo mùa, biết so sánh giữa các mùa với nhau.
- Trẻ 4t: Trẻ biết được trình tự các mùa trong năm. Biết một số đặc điểm về thời tiết ở  từng mùa, biết được cảnh vật, sinh hoạt của con người theo mùa.
2. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ khả năng quan sát và phán đoán, nhanh nhẹn, ghi nhớ có chủ đích.  Phát triển khả năng nghi nhớ có chủ định
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú với bài học và tích cực vui chơi, hợp tác với các bạn khi tham gia trò chơi.
[bookmark: _Hlk195083029]- Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp theo mùa,theo thời tiết, biết ăn uống và vệ sinh  cá nhân thường xuyên để phòng tránh bệnh ở các mùa.
III. Chuẩn bị:
- Chuẩn bị của cô: + nhạc bài hát: “ Mùa xuân ơi”
                                         + Tranh mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông.
                                         + Máy tính có các mùa.
- Chuẩn bị củaTrẻ: lô tô về các mùa
III. Các hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. HĐ 1: Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ nghe hát và vỗ tay theo nhịp bài hát 
‘Mùa xuân ơi’
- Các con vừa nghe bài hát nói về mùa gì trong năm?
- Trong 1 năm có mấy mùa?
2. HĐ 2: Phát triển bài
- Cô chia trẻ ra 4 nhóm về 4 góc với 4 bức tranh các mùa .
- Yêu cầu trẻ thảo luận với nhau về bức tranh của nhóm mình (Cô quan sát từng góc và gợi ý cho trẻ về bức tranh)
- Tập trung trẻ lại ngồi hình chữ U cho 1 trẻ ở mỗi nhóm đứng lên nói về sự hiểu biết của trẻ về bức tranh mà trẻ quan sát.
- Cô dùng thủ thuật cho trẻ xem lại lần lượt 4 mùa qua máy tính.
* Hình ảnh mùa xuân
- Các con nhìn thấy cảnh vật trong bức tranh ntn?
- Gồm có gì?
- Mọi người ra sao?
- Thời tết như thế nào?
- Cái gì báo hiệu mùa xuân về
- Trang phục mùa xuân như thế nào?
=> Mùa xuân là mùa bắt đầu của một năm, là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, thời tiết ấm áp mưa phùn nhẹ bay, trang phục gọn gàng, vừa đủ ấm.
* Hình ảnh mùa hạ
- Các con biết mùa gì đây không?
- Thời tiết mùa hè như thế nào?
- Trang phục ntn?
- Âm thanh nào báo hiệu mùa hè đến?
=> Mùa hè mùa tiếp theo của mùa xuân, mùa hè thời tiết nóng bức, trang phục cho mùa hè là phải mát mẻ, khi đi ra đường phải đội mũ, che ô
* Hình ảnh mùa thu
- Mùa này là mùa gì?
- Thời tiết mùa thu ntn?
- Cảnh vật mùa thu ra sao?
- Trang phục ntn?
=> Mùa thu là mùa tiếp theo của mùa hạ, cảnh vật mùa thu rất buồn, lá cây rụng , gió hiu hiu, trang phục bình thường không mặc quá ấm cũng không mặt quá hở.
* Tranh mùa đông
- Mùa gì đây?
- Cảnh vật ntn?
- Trang phục thì sao?
=> Mùa đông là mùa kết thúc một năm, cảnh vật mùa đông rất hoang sơ, lạnh lẻo. mùa đông thời tiết lạnh, có mưa nên phải mặt ấm khi đi ra đường phải mặt áo mưa,mang dù.
=> Giáo dục: trong một năm có bốn mùa, xuân ,ha, thu ,đông, mỗi mùa thời tiết khác nhau nên chúng ta phải ăn mặc và hoạt động cho phù hợp với từng mùa.
* Trò chơi củng cố
* Trò chơi 1: Nối tranh phù hợp với mùa
- Cách chơi: cô chia trẻ ra thành 3 đội, phát cho mỗi đội một tờ tranh trong đó có tranh các mùa và tranh sinh hoạt các mùa, yêu cầu trẻ nối sao cho phù hợp với mùa vd: tranh mùa đông thì nối với tranh có người mặc áo ấm…
- Luật chơi: Đội nào nối đúng, nhanh thì đội đó thắng cuộc.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi
- Cô quan sát, động viên trẻ
* Trò chơi 2: Ai nhanh hơn
- Cách chơi: cô đặt trên bàn các tranh lô tô các mùa, chia trẻ ra làm 4 tổ (tổ 1 lấy tranh mùa xuân, tổ 2 lấy tranh mùa hạ, tổ 3 lấy tranh mùa thu, tổ 4 lấy tranh mùa đông, yêu cầu trẻ ở 4 tổ thi nhau lên chọn. 
- Luật chơi: Tổ nào chọn được nhiều lô tô và đúng theo yêu cầu của cô giáo thì đội đó là đội thắng cuộc.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi
- Cô kiểm tra kết quả cùng trẻ
3. HĐ 3: Kết thúc:
- Cô nhận xét tiết học
- Cô động viên, khen ngợi trẻ và chuyển hoạt động
- Cho trẻ hát bài hát “ Nắng sớm” ra chơi
	 
- Trẻ lắng nghe
 
- Trẻ 5t trả lời
- Trẻ 5t trả lời
 
 
 
- Trẻ thực hiện
 
 

- Trẻ thực hiện

- Trẻ quan sát tranh
 
 
- Trẻ 5t trả lời
- Trẻ 4t trả lời
- Trẻ 5t trả lời
- Trẻ 4t trả lời
- Trẻ 5t trả lời
- Trẻ 5t trả lời

- Trẻ lắng nghe
 
 
- Trẻ 4t trả lời
- Trẻ 5t trả lời
- Trẻ 5t trả lời
- Trẻ 5t trả lời

- Trẻ lắng nghe
 
 
- Trẻ 4t trả lời
- Trẻ 5t trả lời
- Trẻ 5t trả lời
- Trẻ 5t trả lời
 
- Trẻ lắng nghe

 
 
- Trẻ 4t trả lời
- Trẻ 5t trả lời
- Trẻ 5t trả lời

- Trẻ lắng nghe
 
 
 
- Trẻ lắng nghe
 
 
 
 
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện
 
 
 
 - Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe
 
- Trẻ hát ra chơi


3. Hoạt động ngoài trời: 
- Vẽ mặt trăng, ngôi sao trên sân
- Trò chơi : Nhảy qua suối nhỏ
- Chơi tự do 
          	  I. Mục đích yêu cầu:
         	  1. Kiến thức
         - Trẻ 5 tuổi: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng (nét cong tròn khép kín, nét xiên…) để vẽ được mặt trăng, ngôi sao. Biết chơi trò chơi đúng cách, đúng luật.
         - Trẻ 4 tuổi: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng (nét cong tròn khép kín, nét xiên…) để vẽ được mặt trăng, ngôi sao. Biết chơi trò chơi cùng các anh chị.
          2. Kỹ năng
           -  Rèn khả năng quan sát, chú ý có chủ định. Kỹ năng cầm phấn vẽ của trẻ
          3. Thái độ
                    -  Trẻ hứng thú, học tập có nề nếp
         II. Chuẩn bị: 
         - Đồ chơi ngoài trời, phấn, khăn lau tay
         III. Hướng dẫn thực hiện:
	             Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. HĐ1: HĐCCĐ: Vẽ mặt trăng, ngôi sao trên sân 
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Trời tối - trời sáng”
- Chúng mình thấy buổi tối có hiện tượng gì ?
- Trên bầu trời ban đêm có gì?
- Hôm nay chúng mình cùng vẽ mặt trăng, ngôi sao nhé.
- Chúng mình vẽ mặt trăng như thế nào?
- Ngôi sao có mấy cánh?
- Chúng mình dùng nét gì để vẽ?
- Cô tổ chức cho trẻ vẽ
- Cô quan sát động viên trẻ vẽ
2. HĐ 2: TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ
- Cô nêu cách chơi - luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Nhận xét, động viên trẻ chơi 
3. HĐ3: Chơi tự do
- Cô hướng dẫn một số trò chơi dân gian 

- Quan sát động viên trẻ chơi
- Cô nhận xét giờ học tuyên dương trẻ.    
	
- Trẻ chơi
- Ý kiến trẻ
- Trẻ 5 tuổi trả lời
- Trẻ nghe


- Ý kiến trẻ
- Trẻ 5 tuổi trả lời
- Ý kiến trẻ 5 tuổi
- Trẻ thực hiện


- Chú ý lắng nghe cách chơi, luật chơi
- Trẻ chơi hứng thú  
   

- Chơi tự do theo ý thích của mình 

- Trẻ nghe


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Dạy trẻ đọc bài “Đồng dao nói ngược”
* Mục tiêu: Trẻ nhớ tên và thuộc bài đồng dao. Trẻ nắm được nội dung bài đồng dao“Đồng dao nói ngược”. 
* Hoạt động: 
- Các con ơi! Các con có muốn cùng cô đọc bài đồng dao“Đồng dao nói ngược”cùng cô không?
- Cô đọc lần 1: Đọc diễn cảm, vui tươi, hồn nhiên.
ĐỒNG DAO NÓI NGƯỢC
Trời mưa cho mối bắt gà
Đòng đong, cân cấn đuổi gà xôn xao
Lươn nằm cho trúm bò vào
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
Thóc giống đuổi chuột trong bồ
Một trăm lá mạ đuổi vồ con trâu
Chim chích cắn cổ diều hâu
Gà con tha quạ biết đâu mà tìm.
- Cô đọc lần 2: Bài đồng giao này rất vui và hay vì bài đồng giao này được viết theo thể thơ tứ tuyệt. Khi đọc các con ngắt nhịp 2/2, và đọc với giọng vừa phải. 
          - Cô đọc lần 3: trích dẫn 
+ Bài đồng dao có tên là gì? Trong bài đồng dao có những con vật nào?...
           - Các con ơi đồng dao có từ xa xưa, từ lâu rất lâu tự mọi người nghĩ ra và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đến bây giờ chúng ta đang học.
            -> Giáo dục: Những giọt nước, con vật đã mang đến cho chúng ta một thiên nhiên tươi đẹp vì vậy chúng ta phải yêu quí và bảo vệ chúng nhé.
           - Dạy trẻ đọc đồng dao:
           + Cho cả lớp đọc 2 lần (cô chú ý sửa sai)
           + Cho tổ, nhóm, cá nhân đọc (cô chú ý sửa sai)
           + Cô thấy lớp mình đọc bài đồng dao rất hay, bây giờ bạn nào đại diện cho cả lớp đọc bài đồng dao này( Cho 1 trẻ đọc).
           2. Chơi đồ chơi ngoài trời 
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ 
***********************************                                                       
                                                Thứ năm ngày 02 tháng 4 năm 2026
1. Làm quen tiếng việt:
LQ chuỗi câu: Sau cơn mưa có cầu vồng, cầu vồng có 7 màu, 
	 Cầu vồng rất đẹp
           I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ 5 tuổi: Trẻ nói đúng, đủ chuỗi câu một cách rõ ràng mạch lạc: Sau cơn mưa có cầu vồng , cầu vồng có 7 màu, cầu vồng rất đẹp 
- Trẻ 4 tuổi: Trẻ nói đúng, đủ chuỗi câu 3 hành động: Sau cơn mưa có cầu vồng , cầu vồng có 7 màu, cầu vồng rất đẹp
2. Kỹ năng 
- Rèn khả năng nghe, nói đúng từ, nói rõ ràng chính xác, phát triển ngôn ngữ 
cho trẻ.	
	3. Thái độ
	- Trẻ biết một số hoạt động mùa hè
	II. Chuẩn bị:
          - Tranh: cầu vồng
          III. Các hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ 

	1. HĐ 1: Giới thiệu bài
- Cô cho trẻ hát bài “ Cho tôi đi làm mưa với ”
- Các con vừa hát bài gì ? (5t)
- Bạn nào có thể kể cho cô và các bạn biết về một số hiện tượng thời tiết ?
2. HĐ 2: Phát triển bài
* Làm quen chuỗi câu: Sau cơn mưa có cầu vồng, cầu vồng có 7 màu, cầu vồng rất đẹp 
- Cho trẻ quan sát cầu vồng
- Sau cơn mưa bầu trời thường có gì? 4t
- Cô nói mẫu câu “Sau cơn mưa có cầu vồng” 2- 3l
- Dạy trẻ nói câu “Sau cơn mưa có cầu vồng” dưới nhiều hình thức 
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cho trẻ quan sát cầu vồng
- Các con có biết cầu vồng có mấy màu không?4,5t
- Cô nói mẫu câu: Cầu vồng có 7 màu (3lần)
- Cho trẻ nói theo tổ, nhóm bạn trai, bạn gái, CN 4,5t
- Cô sửa sai cho trẻ.
- Các con thấy cầu vồng ntn? 5t
- Cô nói mẫu câu : Cầu vồng rất đẹp (3 lần)
- Cho trẻ nói theo tổ, nhóm bạn trai, bạn gái, nhóm 4,5t, CN
- Cô sửa sai cho trẻ.
* Trò chơi: Truyền tin
- Cô nêu cách chơi và luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
3. HĐ 3: Kết thúc
- Cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng 
	
- Trẻ hát
- Trẻ trả lời
- Trẻ kể




- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ nói theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân

- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ nói theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân

- Trẻ 4,5t trả lời 
- Trẻ nghe
- Trẻ nói theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân


- Trẻ lắng nghe
- Cả lớp chơi 2-3 lần. 

- Trẻ ra chơi


2. Hoạt động học: KNS
Bỏ rác đúng nơi quy định
I. Mục đích, yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định, vệ sinh sạch sẽ gọn gàng nơi trẻ ở, không xả rác bừa bãi ra môi trường
- Thông qua tình tình huống trẻ biết được việc bảo vệ môi trường rất cần cho cuộc sống
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng bỏ rác đúng nơi quy định, khả năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ
- Rèn thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường
3. Thái độ
- Trẻ biết tác hại của việc vứt rác bừa bãi không chỉ làm làm ô nhiễm môi trường nước, môi trường sống.
II. Chuẩn bị
- Video : bỏ rác ào thùng
- Tranh: Hành động đúng: nhặt rác, gom rác,..
- Tranh hành động sai: vứt rác ra đường, ao,…
- Vở tạo hình
- Gang tay, túi bóng
- Nhạc: hãy bỏ rác vào thùng
III. Các hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. HĐ 1: Giới thiệu bài
- Cô cho trẻ hát bài “ Không xả rác”
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Bài hát nói nên những điều gì?
=> hàng ngày chúng mình xả ra môi trường rất nhiều rác tất cả những loại rác đó đều không được vệ sinh kịp thời thì sẽ gây bẩn gây ô nhiễm môi trường đúng không chính vì vậy hôm nay cô cùng với các con tham gia vào một hoạt động đó chính là hoạt động “ nhặt bỏ rác đúng nơi quy định. Để xem h/đ nhặt bỏ rác đúng nơi quy định như thế nào cô mời các con hãy ngồi xuống để xem một đoạn video các con hãy cùng hướng mắt lên màn hình nào!
2. HĐ 2: Phát triển bài:
- Cho trẻ xem video
- Các co vừa xem đoạn vi deo nói về điều gì? (nhặt bỏ rác đúng nơi quy định)
- Trong video vừa xem có những ai?
- Bạn An là người như thế nào?
- Thói quen của bạn An là gì?
- Tại sao em bin ngã? 
- Một hôm ăn chuối xong bạn An đã vứt vỏ đi đâu?
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Mẹ bạn đã nói gì với An?
* Cô mời các con xem tiếp đoạn phim nhé!
- Một hôm An đi chơi về đã gặp điều gì? ( nhìn thấy một bạn gác)
- Lúc đó thái độ An như thế nào?
- An đã về nói chuyện gì với mẹ?
- Mẹ đã khuyên bạn An điều gì?
- Bạn có nghe lời mẹ không?
- Khi bạn An nhặt rác bỏ vào nơi quy định bạn cảm thấy như thế nào?
- Các con ơi bạn An đã làm hành động gì để bảo vệ môi trường?
- Vậy các con có muốn mình cũng có hành động nhặt bỏ rác đúng nơi quy định như bạn không? Vì sao con muốn có hành động như bạn? 
=> Để dữ cho môi trường sống xanh , sạch, đẹp thì khi chúng mình ăn uống ở nhà, ở trường, hay nơi công cộng thì chúng mình phải bỏ rác đúng nơi quy định , khi chúng mình nhìn thấy một ai đó vứt rác bừa bãi ra lớp hay trong sân trường chúng mình hãy đến và bảo với bạn ấy là bạn oi bạn hãy nhặt bỏ rác đúng nơi quy định để cho môi trường của chúng ta xanh sạch, đẹp
- Cô cho trẻ xem hình ảnh: 
- Con có nhận xét gì về bức tranh này?
- Rác thải vứt xuống đâu?
- Theo con quan sát nước sông này có sạch không? vì sao không sạch?
- Nguyên nhân do đâu?
- Để nguồn nước được sạch chùng ta phải làm gì?
- Bức tranh: Ngập úng
- Bức tranh vẽ gì đây?
- Nguyên nhân của việc ngập úng do đâu?
-> Cô chốt lại: chúng mình không được vứt rác xuống sông, ao, khi có rác thải chúng ta bỏ đúng nơi quy định, để tránh gây ô nhiễm nguồn nước, tránh được lũ quét, ngập úng,..
- Tranh: Vứt rác bừa bãi ở bệnh viện
- Con thấy bức tranh này như thế nào?
- Bệnh viện là nơi như thế nào?
- Sau khi ăn xong,  Rác thải vứt bừa bãi xuống đất như vậy đã đúng chưa? vì sao? con thấy ý thức của mọi người như thế nào?
- Nếu là con con sẽ làm gì
- Vì sao phải bỏ rác vào thùng?
-> Cô chốt lại: ở bệnh viện là nơi tập chung đông người, mọi người phải có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.
- Tranh: Gom rác
- Tranh các anh chị đang làm gì?
- Con hãy nói về việc làm của anh chị?
- > Cô chốt lại: anh chị nhặt rác, gom rác ở sân trường để sân trường sạch đẹp đấy.
- Tranh: Các bạn nhỏ nhặt rác bỏ vào thùng
- Cô đọc câu đố về thùng rác
“Quanh năm đứng ở vệ đường, Người qua kẻ lại hãy thương cho cùng, Cái gì các vị chẳng dùng, Đưa tôi giữ hộ, vứt vung người cười”
                                                        Là cái gì?
- Cô đố lớp mình biết cái thùng rác dùng để làm gì?
- Tranh: Bạn nhỏ nhặt rác bỏ vào thùng
- Tranh vẽ ai/ các bạn nhỏ đang làm gì?
- Hành động của các bạn là hành động gì?
- Ở sân trường các rác các con sẽ làm gì?
-> Cô khái quát lại: Trường học là nơi sạch sẽ, các con nhìn thấy có rác chúng mình hộ cô nhặt bỏ rác vào thùng để giữ cho sân trường thêm đẹp hơn nhé.
- Trò chơi: Dung dăng dung dẻ
- Các con ơi hôm nay cô Hương dạy chúng ta điều gì?
- Các đồ hỏng, không dùng nữa chúng ta sẽ bỏ vào đâu?
- Vì sao chúng ta phải bỏ rác vào thùng?
-> Các con ạ, qua bài học hôm nay cô muốn các con sẽ có ý thức tốt, hành động đẹp “cùng nhau chung tay thu gom rác bảo vệ môi trường sạch đẹp hơn”
+ Thực hành thu gom rác
- Ở sân trường chúng mình có nhiều rác cô muốn nhờ các con nhặt rác cho cô giáo chúng mình có đồng ý không?
(cô đã chuẩn bị túi bóng, găng tay)
- Cô giáo có gì đây? túi bóng để làm gì ?
- Đây là gì? gang tay dùng để làm gì?
- Sau khi nhặt rác xong tay bẩn các con phải làm gì? vì sao phải rửa tay?
- Cô cùng trẻ đi nhặt rác ở sân trường

3. HĐ 3: Kết thúc:
- Cho trẻ về lớp rửa tay với xà phòng
	
- Trẻ hát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe








- Trẻ chú ý xem  video
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô

- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 





- Trẻ lắng nghe





- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ đưa ra ý kiến
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe 


- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát

- Trẻ giải đố



- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ thực hành 



- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ ra sân nhặt rác cùng cô giáo

- Trẻ rửa tay




3. Hoạt động ngoài trời:
Dạy trẻ đọc thơ “ Cầu vồng”
Trò chơi: Mưa to, mưa nhỏ 
Chơi theo ý thích 
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ 5T: Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả,  hiểu được nội dung bài thơ. Trẻ đọc được bài thơ theo cô. Trẻ chơi TC đúng cách đúng luật.
- Trẻ 4T: Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, trả lời được một số câu hỏi đơn giản của cô. Biết chơi trò chơi cùng các anh chị.
2. Kỹ năng
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 
- Rèn trẻ nhanh nhẹn thông qua trò chơi.
 3. Thái độ                                                                                                                                           - Trẻ  hứng thú, học tập có nề nếp.  
II. Chuẩn bị:
- Tranh vẽ minh họa bài thơ, giáo án.  
- Sân sạch sẽ                                                                                                               
III. Hướng dẫn thực hiện:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. HĐ 1: Đọc thơ “Cầu vồng”                                                            
- Cho trẻ hát: “Trời nắng trời mưa”
- Trong khi mưa bầu trời thường xuất hiện gì? 
- Cô biết có một bài thơ nói về hiện tượng cầu vồng trong mưa đấy chúng mình có muốn biết bài thơ thì lắng nghe cô đọc bài thơ “ Cầu vồng” nhé.
- Cô đọc lần 1: Kết hợp cử chỉ, điệu bộ
- Cô đọc lần 2: Cô kết hợp chỉ tranh minh họa, sau đó giảng nội dung bài thơ: Nói về hiện tượng thời tiết trong cơm mưa có xuất hiện gió.
* Đàm thoại, giáo dục.
- Cô hỏi trẻ các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?.
- Bài thơ có nội dung gì?
- Cầu vồng xuất hiện khi nào?
- Có những mầu gì? 
- Cô khái quát giáo dục trẻ khi đi ra trời nắng phải biết đội mũ, nón che ô….
* Dạy trẻ đọc thơ
-  Cô dạy lớp đọc 3 lần
- Mời tổ, nhóm, cá nhân đọc
- Trẻ đọc cô chú ý sửa sai cho trẻ .
2. HĐ 2: Trò chơi “Mưa to, mưa nhỏ”
- Cách chơi: Trẻ đứng trong phòng. Khi nghe thấy cô gõ xắc xô to, dồn, dập, kèm theo lời nói: Mưa to. Trẻ phải chạy nhanh lấy tay che đầu. Khi cô gõ xắc xô nhỏ, thong thả và nói: Mưa tạnh. Trẻ chạy chậm, bỏ tay xuống. Khi cô dừng tiếng gõ thì tất cả đúng im tại chỗ.(cô gõ lúc nhanh, lúc chậm để trẻ phản ứng nhanh theo nhịp)
- Luật chơi: Bạn nào không làm theo tín hiệu của cô bạn đó sẽ nhảy lò cò quanh sân.
- Tổ chức cho trẻ trẻ chơi 
3. HĐ 3: Chơi tự do theo ý thích
- Cho trẻ chơi theo ý thích cô bao quát trẻ
- Cô gợi ý trẻ vẽ 1 số hiện tượng thời tiết trẻ biết
- Nhận xét sau khi chơi
	
- Trẻ hứng thú hát.
- Trẻ trả lời cô

- Trẻ chú ý lắng nghe 


- Trẻ chú ý lắng nghe 
- Trẻ chú ý lắng nghe 




- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ chú ý lắng nghe.


- Lớp đọc 
- Trẻ thực hiện





- Trẻ lắng nghe






- Trẻ chơi

- Trẻ chơi


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Dạy trẻ tạo hình 
Nặn cầu vồng (M)
* Mục tiêu: Trẻ biết chọn nhiều màu sắc và sử dụng các kĩ năng lăn dọc, 
xoay tròn sắp xếp bố cục giữa các màu sắc với nhau tạo thành sản phẩm nặn cầu vồng theo mẫu của cô.
* Chuẩn bị
-  Mẫu nặn “Cầu vồng” của cô
-  Đất nặn, bảng con..
	* Hoạt động : 
- Cho cả lớp hát bài hát: “Cho tôi đi làm mưa với” trò chuyện về bài hát dẫn dắt trẻ vào bài học.
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Trong bài hát nhắc đến hiện tượng gì? 
+ Khi kết thúc cơn mưa rào thường hay xuất hiện gì nào?
- Vẻ đẹp cầu vồng không chỉ được thể hiện qua các hình ảnh,bài thơ, bài hát, lời đồng dao mà còn được thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật và hôm nay cô cũng mang đến lớp mình những sản phẩm nặn cầu vồng rất xinh xắn đấy.
* Đàm thoại về tranh mẫu
- Cô có gì đây? 
- Cầu vồng này được tạo thành từ chất liệu gì?
- Ai có nhận xét gì về mẫu nặn cầu vồng này? 
- Có những màu gì? Các con đếm cùng cô xem có bao nhiêu màu?
- Màu sắc của cầu vồng được sắp xếp như thế nào?
- Còn hình dáng của cầu vồng thì sao?
=> Đây là Cầu vồng được làm từ đất nặn với dáng hình cong cong, và rất nhiều màu sắc rực rỡ, các màu được sắp xếp cạnh nhau, gồm các màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lá cây, màu xanh lam, xanh nước biển, và màu tím nữa đấy. 
* Làm mẫu: cô dùng đất sét màu vàng, cô nhồi đất mềm sau đó cô lăn dọc dài rồi đặt lên bảng và uốn thành hình vòng cung. Cô lấy màu đỏ cũng làm tương tự như vậy rồi cô đặt dưới màu vàng. Cứ như vậy cô nặn cầu vầu có nhiều màu.
- Cô vừa nặn vừa nói cách nặn, cho trẻ nặn thêm mây ....
- Cho một vài trẻ nêu cách nặn
* Trẻ thực hiện
- Cô mở nhạc nhỏ, nhẹ nhàng cho trẻ ngồi nặn
- Gợi ý cho những trẻ còn lúng túng
- Khuyến khích trẻ nặn, bố cục bức tranh hợp lý, màu sắc hài hoà.
- Nhắc nhở trẻ ngồi đúng tư thế
* Trưng bày và nhận xét sản phẩm
- Hỏi trẻ thích bức tranh nào? Vì sao?
- Mời tác giả lên giới thiệu về bức  tranh của mình
- Cô nhận xét chung về giờ học
* Kết thúc bài
- Cho trẻ đọc bài thơ : “Cầu vồng” đi ra ngoài
2. TC: Nhảy vào ô chữ (EL19)
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội, các con sẽ đứng trước ô, khi cô hô 
“nhảy” các con sẽ nhảy vào từng ô có chữ số. Khi nhảy vào ô số nào, các con sẽ 
nói to tên số đó lên. 
- Luật chơi: Đội nào nhảy không dẫm vào vòng, đọc đúng số, nhảy hết số người trước thì đội đó sẽ là đội thắng cuộc.
- Tổ chức cho trẻ chơi  
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ 
***********************************
                                                                     Thứ sáu ngày 03 tháng 4 năm 2026
1. Làm quen tiếng việt: 
LQ chuỗi câu: Đất có màu nâu sẫm, đất mềm và tơi xốp, 
	      Cây cối mọc lên từ đất

            I. Mục đích yêu cầu:
            1. Kiến thức
            - Trẻ 5 tuổi: Trẻ nói đúng, đủ chuỗi câu một cách rõ ràng mạch lạc: Đất có màu nâu sẫm, đất mềm và tơi xốp, cây cối mọc lên từ đất
            - Trẻ 4 tuổi: Trẻ nói đúng, đủ chuỗi câu: Đất có màu nâu sẫm, đất mềm và tơi xốp, cây cối mọc lên từ đất
           2. Kĩ năng
           -  Rèn khĩ năng phát âm đúng, rõ ràng, mạch lạc phát triển ngôn ngữ tiếng việt cho trẻ.
         3. Thái độ tình cảm:
         - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường và tiết kiệm nguyên liệu từ thiên nhiên.
         II. Chuẩn bị:
          - Tranh, video: Đất
         III. Các hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ 

	1. HĐ 1: Giới thiệu bài
- Cô hỏi trẻ chủ đề đang học?
- Cho trẻ khám phá cái túi kì diệu
2. HĐ 2: Phát triển bài
* Làm quen chuỗi câu: Đất có màu nâu sẫm, đất mềm và tơi xốp, cây cối mọc lên từ đất
- Cho trẻ quan sát video về đất
- Trong video các con vừa quan sát đất có gì? 4t
- Cô nói mẫu câu “Đất có màu nâu sẫm” 2 - 3lần 
- Dạy trẻ nói câu “Đất có màu nâu sẫm” dưới nhiều hình thức 
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ 
- Muốn cho cây phát triển, lớn nhanh thì đất phải ntn?4,5t
- Cô nói mẫu câu: Đất mềm và tơi xốp (3lần)
- Cho trẻ nói theo tổ, nhóm bạn trai, bạn gái, CN 4,5t
- Cô sửa sai cho trẻ.
- Cây cối mọc lên từ đâu? 5t
- Cô nói mẫu câu : Cây cối mọc lên từ đất (3 lần)
- Cho trẻ nói theo tổ, nhóm bạn trai, bạn gái, nhóm 4,5t, CN
- Cô sửa sai cho trẻ.
-> Giáo dục trẻ : Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường và tiết kiệm nguyên liệu từ thiên nhiên 
* Trò chơi: Thi nói nhanh
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát, nhận xét quá trình chơi của trẻ
3. HĐ 3: Kết thúc 
- Cho trẻ hát “ Nắng sớm” và ra chơi
	
- Cả lớp trả lời
- Trẻ khám phá 



- Trẻ quan sát
- Trẻ 4,5t trả lời 
- Trẻ nghe

- Trẻ nói theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân

- Trẻ trẻ lời

- Trẻ nghe
- Trẻ nói theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân

- Trẻ trẻ lời
- Trẻ nghe
- Trẻ nói theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân 

- Trẻ nghe


- Trẻ nhớ tên trò chơi
- Trẻ chơi
- Trẻ nghe

- Trẻ hát và ra chơi


         2. Hoạt động học: Âm nhạc
- DVĐ múa “Trời nắng trời mưa”
- Nghe hát: Mưa rơi
- Trò chơi: Đóng băng (El 23).
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức
         - Trẻ 5 tuổi:  Trẻ nhớ tên bài hát “Trời nắng trời mưa”, thuộc lời bài hát, biết vận động múa minh họa theo lời bài hát “Trời nắng trời mưa”
- Trẻ 4 tuổi:  Trẻ nhớ tên bài hát “Trời nắng trời mưa”, thuộc lời bài hát, biết vận động múa minh họa theo lời bài hát “Trời nắng trời mưa” cùng các anh chị.
           2. Kỹ năng
     	- Rèn kỹ năng múa minh họa theo lời bài hát, kỹ năng biểu diễn mạnh dạn tự tin, kỹ năng ghi nhớ cho trẻ.
 	3. Thái độ
      	- Trẻ hứng thú, thích tham gia vào các hoạt động.
      	II. Chuẩn bị:
        - Máy tính, loa, nhạc bài hát
        III. Các hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. HĐ 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ chơi TC : 4 mùa (2 lần)
- Hỏi trẻ con thích mùa nào trong năm? Vì sao?
2. HĐ 2: Phát triển bài
* VĐTN: “ Trời nắng trời mưa ”
- Cô cũng có bài hát rất hay nói về các hiện tượng trời mưa, nắng đấy. Hôm nay mình  có thích vận động theo lời bài hát “trời nắng trời mưa” không ?
- Cô cô trẻ hát lại bài hát “ Trời nắng trời mưa ” 2-3 lần
- Lần 1: Cô vận động theo lời bài hát.
- Lần 2: Cô vận động theo lời bài hát.
+ Cô vừa vân động theo lời bài hát gì?
- Cô mời cả lớp đứng lên VĐTN ( 2 lần)
- Cô mời từng tổ  đứng lên VĐTN
- Cô mời 2 nhóm  đứng lên VĐTN
- Cô mời 1, 2 cá nhân  đứng lên VĐTN
- Khi trẻ VĐTN cô động viên quan sát trẻ kích thích trẻ
+ Các con vừa VĐTN bài gì?
- Giao dục trẻ: Không đi chơi dưới trời mưa, không nghịch nước mưa và nếu đang đi dưới trời nắng trời mưa thì phải che ô, mặc áo mưa
* NH: Mưa rơi 
- Cô hát lần 1: thể hiện tình cảm
- Cô hát lần 2 : kết hợp nhạc cụ xắc xô
- Cho trẻ nghe giai điệu bài hát
- Cô vừa hát bài gì ?
- Cô khuyến khích trẻ đứng dạy hát múa cùng cô
- Lần 3: Cô khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô
* Trò chơi: Đóng băng (El 23).
- Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 -3 lần
3. HĐ 3: Kết thúc: 
- Cô cho trẻ hát, múa lại bài hát 1 lần
- Nhận xét tuyên dương trẻ.
	
- Trẻ chơi cùng cô.
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời



- Trẻ hát cả lớp

- Chú nhìn cô VĐTN.
- Chú ý nhìn cô VĐTN.
- Trời nắng trời mưa
- Cả lớp VĐTN
-Tổ VĐTN
-  Nhóm VĐTN.
- Cá nhân VĐTN


- Trời nắng trời mưa
- Lắng nghe



- Trẻ lắng nghe cô hát.
- Trẻ lắng nghe cô hát.
- Trẻ nghe giai điệu.
- Trẻ trả lời
- Trẻ VĐ cùng cô


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ thực hiện



[bookmark: _GoBack]3. Hoạt động ngoài trời :
- HĐCĐ: Kể chuyện cho trẻ nghe “Sơn tinh Thủy tinh”
- TCVĐ : Thi xem đội nào nhanh
				- Chơi theo ý thích
	I. Mục đích, yêu cầu
	1. Kiến thức
	- Trẻ 5T: Nhớ tên câu chuyện, tên tác giả trả lời được các câu hỏi của cô. Trẻ chơi trò chơi chơi đúng cách đúng luật.
	- Trẻ 4T: Biết tên câu chuyện, tên tác giả trả lời được một số câu hỏi đơn giản của cô. Biết chơi trò chơi cùng các anh chị.
	2. Kỹ năng
	- Rèn kỹ năng ghi nhớ. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	- Rèn sự khéo léo cho trẻ
	3. Giáo dục
	- Trẻ mặc trang phục phù hợp với thời tiết
II. Chuẩn bị:
- Tranh chuyện, video
III. Cách tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. HĐ1: Kể chuyện cho trẻ nghe “Sơn tinh thủy tinh”
- Cho trẻ hát bài: “Cho tôi đi làm mưa với”
- Chúng mình vừa hát bài gì?
- Bài hát về điều gì?
- Có một câu chuyện rất hay cũng nói về hiện tượng thời tiết . Đó là truyện “Sơn tinh thủy tinh”
- Cô kể L1: dùng cử chỉ điệu bộ
- Cô kể L2: dùng tranh minh họa
- Cô kể L3: Trích dẫn giảng nội dung
- Cô vừa kể cho các con nghe chuyện gì?
- Trong câu chuyện cónhững nhân vật nào?
- Nhà vua đã mở hội gì?
- Ai đã tham gia hội thi?
- sơn tinh, thủy tinh  đã trổ tài gì?
- Cuối cùng nhà vua đã nói gì?
- Sơn tinh đã mang lễ vật gì?
- Thủy tinh đã mang lễ vật gì?
- Nhà vua đã gả công chúa cho ai?
-Thủy tinh không lấy được công chúa nên đã làm gì? 
- Sơn tinh đã chống trả bằng cách nào?
- Hàng năm vào tháng mấy thì thủy tinh lại dâng nước để đánh sơn tinh?
- Cô giáo dục trẻ 
2. HĐ 2: TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
- Cô cho trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi
- Cô khái quát
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần
- Cô nhận xét quá trình trẻ chơi
3. HĐ3: Chơi theo ý thích
- Cho trẻ chơi theo ý thích cô bao quát trẻ.
* Kết thúc: Cho trẻ vệ sinh vào lớp.
	

- Cả lớp hát
- 1 - 2 trẻ trả lời
- 1 - 2 trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi


- Trẻ hứng thú chơi theo ý thích
- Trẻ vệ sinh vào lớp.


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1. Làm vở tập tô chữ cái 
- Cô cho trẻ mở vở bài tập tô chữ cái
- Cô hướng dẫn trẻ làm 
- Cô quan sát, động viên trẻ làm
2. Văn nghệ cuối tuần
- Cô cho trẻ biểu diễn bài hát trong chủ đề động vật
- Mời cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

	Người duyệt 
	Người soạn
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	[image: z5808891933602_b96b0a34c85af2c75213aa6eefb84ecb]
            



Lê Anh Thi 
	
	
	
	



	



image1.jpeg




